
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo số CV SBL Điểm PK KQPK ghi chú

1 Lê Khả Thương 31181023493 PT CS nông nghiệp 399 online 4 4.5 GV chấm sót

2 Đinh Ngọc Tuấn 33181020499 ĐTTC 391 online 1.5 1.5 không thay đổi 

3 Vũ Phan Minh Tân 31191023909 TTHCM 381 online 4 4 không thay đổi 

4 Phạm Nguyễn Ngọc Phương  31201020857 Giải Tích 429 online 7 7 không thay đổi 

5 Trần Ngọc Khải 31201021098 KT vĩ mô 430 online 6 6 không thay đổi 

6 Trần Nhật Dung Nghi 31201023395 NLKT 440 online 9.5 9.5 không thay đổi 

7 Trần Thi Hà Lan 31201023882 KT vĩ mô 434 online 6.5 6.5 không thay đổi 

8 Trần Thị Ngọc Thảo 3120102112 KT vĩ mô 435 online 6 6 không thay đổi 

9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31201021121 KT vĩ mô 431 online 6.5 6.5 không thay đổi 

10 Trương Cổ  Kiều Nga 31201021751 KT vĩ mô 431 online 6.5 6.5 không thay đổi 

11 Nguyễn Lê Thành Đạt 31201022154 TAP2 392 online 3.5 3.5 không thay đổi 

12 Huỳnh Lê Minh Châu 31201021811 TAP2 393 online 7.5 7.5 không thay đổi 

13 Đặng Thị Thanh Bình 31181023808 kế toán quốc tế 2 401 online 2 2 không thay đổi 

14 Trần Đức Minh 31201023360 TAP2 420 online 9 9 không thay đổi 

15 Ngụy Tống Thảo Nguyên 31210122849 TAP2 421 online 8 8 không thay đổi 

16 Võ Thị Quỳnh Mi 31201024786 TAP2 422 online 7.5 7.5 không thay đổi 

17 Nguyễn Đức Anh 31201022725 TAP2 423 online 7.5 7.5 không thay đổi 

18 Trần Lê Đông Điền 31201021641 TAP2 424 online 7.5 7.5 không thay đổi 

19 Nguyễn Tôn sang 31191026232 TAP2 425 online 8.5 8.5 không thay đổi 

20 Lê Ngọc Đông Anh 31201023006 TAP2 426 online 8 8 không thay đổi 

21 Trần Minh Vũ 31201020900 LTXS 428 online 8.5 8.5 không thay đổi 

22 Nguyễn Hoàng Linh 31201023033 KT vĩ mô 432 online 8 8 không thay đổi 

23 Đặng Thị Phương Duyên 31201023366 KT vĩ mô 433 online 7 7 không thay đổi 

24 Lê Mỹ Uyên 31201023285 NLKT 436 online 8 8 không thay đổi 

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 31201020446 NLKT 437 online 7 7 không thay đổi 

26 Lâm Ngọc Trâm 31201024849 NLKT 438 online 2 2 không thay đổi 

27 Mạnh Trọng Quỳnh 31201021304 NLKT 438 online 6.5 6.5 không thay đổi 

28 Nguyễn Trần Thanh Huy 31201020302 NLKT 439 online 6 6 không thay đổi 

29 Bùi Quỳnh Mai 31201022418 TAP2 441 online 8 8 không thay đổi 

30 Hồ Trần Như Thảo 31201024074 KT vĩ mô 442 online 6 6 không thay đổi 

31 Bùi Quỳnh Mai 31201023395 KT vĩ mô 443 online 6.5 6.5 không thay đổi 

32 Nguyễn Lê vy 31201022919 KT vĩ mô 444 online 6 6 không thay đổi 

33 Phan Trần Ngọc Khánh 31201026645 KT vĩ mô 445 online 7.5 7.5 không thay đổi 

34 Phạm Nguyễn Ngọc Phương 31201020857 KT vĩ mô 446 online 6 6 không thay đổi 

35 Phạm Thị Như Quỳnh 31201021306 KT vĩ mô 447 online 5.5 5.5 không thay đổi 

36 Nguyễn Thị Châu Giang 31201020222 KT vĩ mô 448 online 6 6 không thay đổi 

37 Nguyễn Trần Minh Ngọc 31201024641 NLKT 449 online 7 7 không thay đổi 

38 Hoàng Thị Kiều Linh 31201022967 NLKT 450 online 4 4 không thay đổi 

Danh sách có 38 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KTHP


